
Xe đưa rước 
TA tăng

 cường 

GV nước

 ngoài 

Kỹ năng 

sống 

TK Tin học

 Q.tế 

IC3

Phục vụ , 

quản lý bán 

trú 

Ăn 

35.000đ/ ngày 

x 22 ngày 

6/1 - 6/4 750.000     130.000       180.000         80.000     150.000       160.000      770.000       2.220.000           

6/5 và 6/6 750.000     130.000       180.000         80.000     150.000       1.290.000           

6/5 - 6/17 750.000     180.000         80.000     150.000       1.160.000           

7/1 - 7/3 750.000     130.000       180.000         80.000     150.000       1.290.000           

7/4 - 7/12 750.000     180.000         80.000     150.000       1.160.000           

7/13 - 7/14 750.000     80.000     150.000       980.000              

8/1 750.000     130.000       180.000         80.000     150.000       1.290.000           

8/2 - 8/6 750.000     180.000         80.000     150.000       1.160.000           

8/7 - 8/10 750.000     80.000     150.000       980.000              

9/1 - 9/4 750.000     130.000       180.000         1.060.000           

9/5 - 9/12 750.000     750.000              
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BẢNG TỔNG HỢP THU TIỀN THÁNG 10 - NĂM HỌC 2023 - 2024 

Khối 

lớp 
Lớp Tổng cộng 
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